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THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CHUNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM 

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Chương I 

ĐI    IỆN CH NG B   Đ M AN T  N TH C  H M Đ I V I C       N X  T 

TH C  H M 

Điều 1. Yêu cầu đối với cơ sở 

1. Địa điểm, môi trường: 

a) Có đủ diện tích để bố trí c c  h    c của d   ch   n   n    t th c  h m    th  n tiện ch  

 iệc   n ch  ển th c  h m  

b) Kh    c   n    t  hông bị ng   nước, đọng nước  

c) Không bị  nh hưởng bởi động   t, côn trùng,  i  inh   t g   hại  

d) Không bị  nh hưởng đ n an t  n th c  h m từ c c  h    c ô nhiễm bụi, h   ch t độc hại    

c c ng ồn g   ô nhiễm  h c. 

2. Thi t   , bố trí nh   ưởng: 



 

 

a) Diện tích nh   ưởng, c c  h    c  h i  hù hợ   ới công năng   n    t thi t    của cơ  ở  

b) Bố trí q   trình   n    t th c  h m the  ng  ên tắc một chi   từ ng  ên liệ  đầ      ch  đ n 

  n  h m c ối cùng  

c) C c  h    c  h  ng  ên liệ ,  h  th nh  h m   h    c   n    t,  ơ ch , ch  bi n   h    c 

đóng gói   n  h m   h    c  ệ  inh   h  tha  đồ b   hộ    c c  h    c  hụ trợ liên q an  h i 

được thi t    t ch biệt. Ng  ên liệ , th nh  h m th c  h m,   t liệ  ba  gói th c  h m,  h  th i 

 h i được  h n l ồng riêng  

d) Đường nội bộ  h i được     d ng b   đ m tiê  ch  n  ệ  inh  cống r nh th  t nước th i  h i 

được che  ín     ệ  inh  hai thông thường xuyên; 

đ) Nơi t     t,    l  ch t th i  h i ở ng  i  h    c   n    t th c  h m. 

3. K t c   nh   ưởng: 

a) Nh   ưởng  h i có   t c    ững chắc,  hù hợ   ới tính ch t, q   mô    q   trình công nghệ 

  n    t th c  h m  

b) V t liệ  ti    úc tr c ti    ới th c  h m  h i b   đ m tạ  ra b  mặt nhẵn,  hông th m nước, 

 hông thôi nhiễm ch t độc hại ra th c  h m, ít bị b   mòn bởi c c ch t t   r a, t   trùng    dễ 

la  chùi,  h  trùng  

c) Trần nh   hẳng,   ng m  ,  hông bị dột, th m nước,  hông bị rạn nứt,  hông bị dính b m c c 

ch t b n    dễ l m  ệ  inh  

d) N n nh   hẳng, nhẵn, chị  t i trọng,  hông g   trơn trượt, th  t nước tốt,  hông th m, đọng 

nước    dễ l m  ệ  inh  

đ) C a ra    , c a  ổ bằng   t liệ  chắc chắn, nhẵn, ít th m nước,  ín,  hẳng th  n tiện ch   iệc 

l m  ệ  inh, b   đ m tr nh được côn trùng,   t n ôi   m nh  . 

e) Cầ  thang, b c th m    c c  ệ l m bằng c c   t liệ  b n,  hông trơn, dễ l m  ệ  inh    bố trí 

ở  ị trí thích hợ . 

4. Hệ thống thông gió: 

a) Phù hợ   ới đặc thù   n    t th c  h m, b   đ m thông th  ng ch  c c  h    c của cơ  ở, 

đ   ứng c c tiê  ch  n     hí th i công nghiệ , dễ b   dưỡng    l m  ệ  inh  

b) Hướng của hệ thống thông gió  h i b   đ m gió  hông được thổi từ  h    c nhiễm b n  ang 

 h    c  ạch.  

5. Hệ thống chi     ng: 



 

 

a) Hệ thống chi     ng b   đ m the  q   định để   n    t,  iểm    t ch t lượng an t  n   n 

 h m   

b) C c bóng đ n chi     ng  h i được che chắn an t  n bằng hộ , lưới để tr nh bị  ỡ    b   đ m 

c c m nh  ỡ  hông rơi     th c  h m. 

6. Hệ thống c ng c   nước: 

a) Có đủ nước để   n    t th c  h m     hù hợ   ới Q   ch  n  ỹ th  t q ốc gia (QCVN)    

ch t lượng nước ăn  ống  ố 01:2009/BYT  

b) Có đủ nước để  ệ  inh trang thi t bị, dụng cụ     ệ  inh cơ  ở     hù hợ   ới Q   ch  n  ỹ 

th  t q ốc gia (QCVN)    ch t lượng nước  inh h ạt  ố 02:2009/BYT  

c) C c ng ồn nước trên  h i được  iểm tra ch t lượng,  ệ  inh ít nh t 6 th ng/lần the  q   định. 

7. Hơi nước     hí nén: 

a) Hơi nước,  hí nén    dụng ch    n    t th c  h m  h i b   đ m  ạch, an t  n,  hông g   ô 

nhiễm ch  th c  h m  

b) Nước dùng để   n    t hơi nước, l m lạnh,  hòng ch  , chữa ch   ha     dụng  ới mục đích 

 h c  h i có đường ống riêng, m   riêng để dễ  h n biệt     hông được nối  ới hệ thống nước 

   dụng ch    n    t th c  h m. 

8. Hệ thống    l  ch t th i, r c th i: 

a) Có đủ dụng cụ th  g m ch t th i, r c th i  dụng cụ l m bằng   t liệ  ít bị hư h ng, b   đ m 

 ín, có nắ  đ  , có  h   tr ng c c trường hợ  cần thi t. Dụng cụ chứa đ ng ch t th i ng   hiểm 

 h i được thi t    đặc biệt, dễ  h n biệt,  hi cần có thể  h   để tr nh ô nhiễm  

b) Hệ thống    l  ch t th i  h i được   n h nh thường    ên       l  ch t th i đạt c c tiê  

ch  n the  q   định của  h   l  t    b    ệ môi trường. 

9. Nh   ệ  inh,  h    c tha  đồ b   hộ la  động: 

a) Nh   ệ  inh  h i được bố trí riêng biệt  ới  h    c   n    t th c  h m  c a nh   ệ  inh 

 hông được mở thông      h    c   n    t  ít nh t  h i có 01 (một) nh   ệ  inh ch  25 người  

b) Hệ thống thông gió bố trí  hù hợ , b   đ m  hông được thổi từ  h    c nh   ệ  inh  ang  h  

  c   n    t  hệ thống th  t nước  h i dễ d ng l ại b  ch t th i    b   đ m  ệ  inh. Có b ng chỉ 

dẫn “R a ta   a   hi đi  ệ  inh” ở  ị trí dễ nhìn tại  h    c nh   ệ  inh  

c) Có  hòng tha  trang  hục b   hộ la  động trước     a   hi l m  iệc. 

10. Ng  ên liệ  th c  h m    ba  bì th c  h m: 



 

 

a) Ng  ên liệ  th c  h m,  hụ gia th c  h m, ch t h  trợ ch  bi n, ch t b   q  n    dụng tr ng 

  n    t th c  h m  h i có ng ồn gốc,    t  ứ r  r ng, được  hé     dụng the  q   định  

b) Ba  bì th c  h m  h i b   đ m chắc chắn, an t  n   hông thôi nhiễm c c ch t độc hại,  hông 

 nh hưởng đ n ch t lượng    an t  n th c  h m   hông bị ô nhiễm bởi c c t c nh n  nh hưởng 

đ n  ức  h ẻ người tiê  dùng the  q   định. 

Điều 2. Yêu cầu đối với trang thiết bị, dụng cụ 

1. Trang thi t bị, dụng cụ ti    úc tr c ti    ới th c  h m  h i được thi t    ch  tạ  b   đ m an 

t  n  được l m bằng   t liệ   hông g   ô nhiễm th c  h m   hù hợ   ới  ê  cầ  công nghệ   n 

   t, dễ l m  ạch,  h  trùng, b   dưỡng. Đối  ới trang thi t bị, dụng cụ   n    t cơ động  h i 

b n, dễ di ch  ển, th   lắ     dễ l m  ệ  inh. 

2. Phương tiện r a     h  trùng ta : 

a) Có đủ c c thi t bị r a ta ,  h  trùng ta , ủng, giầ , dé  trước  hi      h    c   n    t th c 

 h m  

b) Nơi r a ta   h i c ng c   đầ  đủ nước  ạch, nước   t trùng,  hăn h ặc gi   la  ta     dụng 

một lần ha  m        hô ta   

c) Ph n  ưởng   n    t th c  h m  h i có bồn r a ta ,  ố lượng ít nh t  h i có 01(một) bồn r a 

tay cho 50 công nhân. 

3. Thi t bị, dụng cụ   n    t th c  h m: 

a) Có đủ     hù hợ  để    l  ng  ên liệ , ch  bi n, đóng gói th c  h m  

b) Được ch  tạ  bằng   t liệ   hông độc, ít bị m i mòn,  hông bị han gỉ,  hông thôi nhiễm c c 

ch t độc hại     th c  h m,  hông g   mùi lạ ha  l m bi n đổi th c  h m  

c) Dễ l m  ệ  inh, b   dưỡng   hông l m nhiễm b n th c  h m d  dầ  mỡ bôi trơn, m nh  ụn 

 im l ại  

d) Phương tiện, trang thi t bị của d   ch   n   n    t  h i có q   trình  ệ  inh, q   trình   n 

hành. 

4. Phòng chống côn trùng    động   t g   hại: 

a) Thi t bị  hòng chống côn trùng    động   t g   hại  h i được l m bằng c c   t liệ   hông gỉ, 

dễ th   rời để l m  ệ  inh, thi t     hù hợ , đ m b    hòng chống hiệ  q   côn trùng    động 

  t g   hại  

b) Không    dụng th ốc, động   t để diệt ch ột, côn trùng    động   t g   hại tr ng  h    c   n 

   t th c  h m. 



 

 

5. Thi t bị dụng cụ gi m   t, đ  lường: 

a) Có đầ  đủ thi t bị, dụng cụ gi m   t ch t lượng, an t  n   n  h m     h i đ nh gi  được c c 

chỉ tiê  ch t lượng, an t  n   n  h m chủ     của th c  h m  

b) Thi t bị, dụng cụ gi m   t b   đ m độ chính   c    được b   dưỡng,  iểm định định  ỳ the  

q   định. 

6. Ch t t   r a      t trùng: 

a) Chỉ    dụng c c hóa ch t t   r a,   t trùng the  q   định của Bộ Y t   

b) Ph i được đ ng tr ng ba  bì dễ nh n bi t, có hướng dẫn    dụng     hông được để tr ng nơi 

  n    t th c  h m. 

Điều 3. Yêu cầu đối với người trực tiếp sản xuất thực phẩm 

1. Chủ cơ  ở    người tr c ti     n    t th c  h m  h i được t   h  n    được c   Gi     c 

nh n t   h  n  i n thức an t  n th c  h m the  q   định. 

2. Chủ cơ  ở    người tr c ti     n    t th c  h m  h i được  h m  ức  h ẻ được c   Gi     c 

nh n đủ  ức  h ẻ the  q   định của Bộ Y t   đối  ới những  ùng có dịch bệnh tiê  ch   đang 

lư  h nh the  công bố của Bộ Y t , người tr c ti     n    t th c  h m  h i được c    h n  h t 

hiện mầm bệnh g   bệnh đường r ột (t , l  tr c  h  n    thương h n)     h i có   t q   c   

 h n  m tính   iệc  h m  ức  h ẻ,  ét nghiệm d  c c cơ  ở   t  từ c   q  n, h  ện    tương 

đương trở lên th c hiện. 

3. Người đang mắc c c bệnh h ặc chứng bệnh th ộc danh mục c c bệnh h ặc chứng bệnh tr   n 

nhiễm m  người la  động  hông được  hé  ti    úc tr c ti   tr ng q   trình   n    t, ch  bi n 

th c  h m đ  được Bộ Y t  q   định thì  hông được tham gia tr c ti       q   trình   n    t 

th c  h m. 

4. Người tr c ti     n    t th c  h m  h i mặc trang  hục b   hộ riêng, đội mũ, đi găng ta  

ch  ên dùng, đe   h   trang. 

5. Người tr c ti     n    t th c  h m  h i t  n thủ c c q   định    th c h nh đ m b    ệ  inh: 

giữ móng ta  ngắn,  ạch  ẽ     hông đe  nhẫn, đồng hồ. Không hút th ốc,  hạc nhổ tr ng  h  

  c   n    t th c  h m. 

Điều 4. Yêu cầu đối với bảo quản thực phẩm trong sản xuất thực phẩm 

1. Ng  ên liệ , ba  bì, th nh  h m th c  h m  h i được b   q  n tr ng  h    c chứa đ ng, 

kho riêng, diện tích đủ rộng để b   q  n th c  h m  thi t     hù hợ   ới  ê  cầ  b   q  n, gia  

nh n của từng l ại th c  h m    ng  ên liệ  th c  h m    t liệ      d ng ti    úc  ới th c 

 h m b   đ m an t  n. 



 

 

2. Kh  th c  h m  h i b   đ m chắc chắn, an t  n, thông th  ng, dễ  ệ  inh     hòng chống 

được côn trùng, động   t g   hại   m nh      cư trú. 

3. Kh    c chứa đ ng,  h  b   q  n th c  h m  h i có đầ  đủ biển tên  nội q  , q   trình, ch  

độ  ệ  inh  đối  ới ng  ên liệ , th nh  h m th c  h m có  ê  cầ  b   q  n đặc biệt  h i có  ổ 

  ch the  d i nhiệt độ, độ  m    c c đi    iện  h c.  

4. Có đủ gi ,  ệ b   q  n l m bằng c c   t liệ  chắc chắn, hợ   ệ  inh  b   đ m đủ  nh   ng    

che chắn an t  n. Ng  ên liệ ,   n  h m th c  h m  h i được đóng gói    b   q  n ở  ị trí 

c ch n n tối thiể  20cm, c ch tường tối thiể  30cm    c ch trần tối thiể  50cm.  

5. Có thi t bị ch  ên dụng đi   chỉnh nhiệt độ, độ  m, thông gió    c c     tố  nh hưởng tới an 

t  n th c  h m  thi t bị ch  ên dụng  h i  hù hợ , b   đ m có thể the  d i     iểm    t được 

ch  độ b   q  n đối  ới từng l ại th c  h m the   ê  cầ  của nh    n    t  c c thi t bị dễ b   

dưỡng    l m  ệ  inh. 

6. Có đủ thi t bị, dụng cụ gi m   t nhiệt độ, độ  m    c c     tố  nh hưởng tới an t  n th c 

 h m  h c tr ng   ốt q   trình   n    t th c  h m. 

7. Ng  ên liệ  th c  h m,  hụ gia th c  h m, ch t h  trợ ch  bi n th c  h m, ch t b   q  n 

th c  h m      n  h m th c  h m  h i được chứa đ ng, b   q  n the  c c q   định    b   

q  n   n  h m của nh    n    t     ê  cầ  của l ại th c  h m    nhiệt độ, độ  m,  nh   ng    

c c     tố  nh hưởng tới an t  n th c  h m. 

8. Nước đ  dùng tr ng b   q  n th c  h m  h i được   n    t từ ng ồn nước  ạch the  Q   

ch  n  ỹ th  t Q ốc gia (QCVN)    nước  ạch  ố 02:2009/BYT. 

Chương II  

ĐI    IỆN CH NG B   Đ M AN T  N TH C  H M Đ I V I C      INH 

D ANH TH C  H M 

Điều 5. Yêu cầu đối với cơ sở 

1. Có đủ diện tích để bố trí c c  h    c b   b n th c  h m,  h    c chứa đ ng, b   q  n    

thu n tiện để   n ch  ển ng  ên liệ ,   n  h m th c  h m. 

2. Không bị ng   nước, đọng nước. 

3. Không bị  nh hưởng bởi động   t, côn trùng,  i  inh   t g   hại. 

4. Không bị  nh hưởng đ n an t  n th c  h m từ c c  h    c ô nhiễm bụi, h   ch t độc hại, các 

ng ồn g   ô nhiễm  h c. 

5. Thi t    c c  h    c  inh d anh th c  h m,  ệ  inh, tha  đồ b   hộ    c c  h    c  hụ trợ 

 h i t ch biệt,  hù hợ   ới  ê  cầ  th c  h m  inh d anh. 



 

 

6. K t c   nh  c a c c  h    c  ững chắc,  hù hợ   ới tính ch t, q   mô  inh d anh th c  h m  

    d ng bằng   t liệ   hù hợ , b   đ m  ệ  inh, tr nh được c c  i  inh   t g   hại, côn trùng, 

động   t  h  h ại   m nh      cư trú. 

7. N n nh   hẳng, nhẵn  có b  mặt cứng, chị  t i trọng, m i mòn  th  t nước tốt,  hông g   trơn 

trượt   hông đọng nước    dễ l m  ệ  inh. 

8. Trần nh   hẳng,   ng m  , l m bằng   t liệ  b n, chắc,  hông bị dột, th m nước,  hông rạn 

nứt, rê  mốc, đọng nước    dính b m c c ch t b n. 

9. C a ra    , c a  ổ  h i nhẵn,  hẳng th  n tiện ch   iệc l m  ệ  inh  những nơi cần thi t  h i 

có lưới b    ệ tr nh      m nh   của côn trùng    động   t g   hại. 

10. Ng ồn  nh   ng, cường độ  nh   ng  h i b   đ m the  q   định  c c bóng đ n cần được che 

chắn an t  n. 

11. Hệ thống thông gió  hù hợ   ới  ê  cầ  b   q  n th c  h m, b   đ m thông th  ng ở c c 

 h    c. 

12. Có đủ dụng cụ th  g m ch t th i, r c th i  dụng cụ l m bằng   t liệ  ít bị hư h ng, b   đ m 

 ín, có nắ  đ      được  ệ  inh thường    ên. 

13. Kh    c  ệ  inh của cơ  ở  h i được bố trí ngăn c ch  ới  h    c  inh d anh th c  h m  

c a nh   ệ  inh  hông được mở thông      h    c b   q  n th c  h m  ít nh t  h i có 01 (một) 

nh   ệ  inh ch  25 người  có đủ nước  ạch  hù hợ   ới Q   ch  n  ỹ th  t Q ốc gia (QCVN) 

   nước  ạch  ố 02:2009/BYT, dụng cụ,     hòng, c c ch t t   r a để  ệ  inh    r a ta   có 

b ng chỉ dẫn “R a ta   a   hi đi  ệ  inh” ở nơi dễ nhìn. 

14. Có đủ nước  ạch để  ệ  inh trang thi t bị, dụng cụ     ệ  inh cơ  ở     hù hợ   ới Q   

ch  n  ỹ th  t q ốc gia (QCVN)    ch t lượng nước  inh h ạt  ố 02:2009/BYT. 

15. Th c  h m  inh d anh  h i có ng ồn gốc,    t  ứ r  r ng, còn hạn    dụng. 

Điều 6. Yêu cầu đối với trang thiết bị dụng cụ 

1. Đủ trang thi t bị  hục  ụ  inh d anh, b   q  n  hù hợ   ới  ê  cầ  của từng l ại th c  h m 

(gi   ệ, tủ b     n  h m, trang thi t bị đi   chỉnh nhiệt độ, độ  m, thông gió ở  h    c chứa 

đ ng, b   b n, b   q  n th c  h m)  có q   định    q   trình, ch  độ  ệ  inh đối  ới cơ  ở. 

2. Đủ trang thi t bị để  iểm    t được nhiệt độ, độ  m, thông gió    c c     tố  nh hưởng tới an 

t  n th c  h m the   ê  cầ   ỹ th  t của từng l ại   n  h m th c  h m tr ng   ốt q   trình 

 inh d anh th c  h m. 

3. Thi t bị  hòng chống côn trùng    động   t g   hại  hông han gỉ, dễ th   rời để b   dưỡng    

l m  ệ  inh, thi t    b   đ m h ạt động hiệ  q    hòng chống côn trùng    động   t g   hại  



 

 

 hông    dụng th ốc, động   t diệt ch ột, côn trùng tr ng  h    c  inh d anh, b   q  n th c 

 h m. 

4. Thi t bị, dụng cụ gi m   t, đ  lường ch t lượng, an t  n   n  h m  h i đ m b   độ chính   c 

   được b   dưỡng,  iểm định định  ỳ the  q   định. 

Điều 7. Yêu cầu đối với người trực tiếp kinh doanh thực phẩm 

1. Chủ cơ  ở    người tr c ti    inh d anh th c  h m  h i được t   h  n    được c   Gi     c 

nh n t   h  n  i n thức an t  n th c  h m the  q   định. 

2. Chủ cơ  ở h ặc người q  n l  có ti    úc tr c ti    ới th c  h m    người tr c ti    inh 

d anh th c  h m  h i được  h m  ức  h ẻ được c   Gi     c nh n đủ  ức  h ẻ the  q   định 

của Bộ Y t . Việc  h m  ức  h ẻ d  c c cơ  ở   t  từ c   q  n, h  ện    tương đương trở lên 

th c hiện. 

3. Người đang mắc c c bệnh h ặc chứng bệnh th ộc danh mục c c bệnh h ặc chứng bệnh tr   n 

nhiễm m  người la  động  hông được  hé  ti    úc tr c ti   tr ng q   trình  inh d anh th c 

 h m, đ  được Bộ Y t  q   định thì  hông được tham gia tr c ti       q   trình  inh d anh th c 

 h m. 

4. Người tr c ti    inh d anh th c  h m  h i mặc trang  hục b   hộ riêng   hông hút th ốc, 

 hạc nhổ tr ng  h    c  inh d anh th c  h m. 

Điều 8. Yêu cầu đối với bảo quản thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm 

Việc b   q  n th c  h m tr ng c c cơ  ở  inh d anh th c  h m  h i th c hiện the  c c  ê  cầ  

q   định tại Kh  n 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Đi   4 của Thông tư n  . 

Chương III 

ĐI    H  N THI H NH 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư n   có hiệ  l c  ể từ ng   01 th ng 11 năm 2012. 

2. B i b  Q   t định  ố 39/2005/QĐ-BYT ng   28 th ng 11 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Y t  

    iệc ban h nh   m the  Q   định    c c đi    iện  ệ  inh đối  ới cơ  ở   n    t th c  h m 

 ể từ ng   Thông tư n   có hiệ  l c. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

Trên cơ  ở c c hướng dẫn tại Thông tư n  , c c Bộ q  n l  ng nh, lĩnh   c có tr ch nhiệm ban 

h nh q   định cụ thể    đi    iện an t  n th c  h m ch  cơ  ở   n    t,  inh d anh th c  h m 

th ộc lĩnh   c được  h n công q  n l .  



 

 

Trong q   trình th c hiện, n   có  ướng mắc, cần  h n  nh  ị  thời    Bộ Y để  em  ét, gi i 

q   t./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Văn  hòng Chính  hủ (Công b  , Vụ KGVX, Cổng TTĐTCP)  

- Bộ Tư  h   (Cục Kiểm tra VBQPPL)  
- Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT  

- Bộ trưởng Bộ Y t  (để b/c  )  

- UBND c c tỉnh, th nh  hố tr c th ộc TW  
- Sở Y t  c c tỉnh, th nh  hố tr c th ộc TW  

- Cổng TTĐT BYT  

- C c đơn  ị tr c th ộc Bộ  
- Lư : VT, PC, ATTP.  
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